
ỦY BAN BẰU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN YÊN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 56/NQ-ƯBBC Yên Châu, ngày 22 tháng 4 năm 2021
NGHỊ QUYÉT

v ề  việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử 
đại biểu HĐND huyện Yên Châu, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 

ỦY BAN BẦU CỬ HUYỆN YÊN CHÂU

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 
ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết sổ 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về 
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2021-2026;

Căn cứ Nghị quyết số 12/NQ-UBBC ngày 25/02/2021 của ủy ban bầu cử 
hưyện Yên Châu vé việc ẩn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, so 
đại biếu HĐND huyện được bầu ở moi đơn vị bầu cử nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Thông bảo sổ 94-TB/BTCHU ngày 20/4/2021 của Ban tổ chức huyện 
ủy thông bảo Kết luận của Ban thường vụ huyện ủy về danh sách chính thức những 
người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026;

Căn cứ Biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và Danh sách những 
người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021- 
2026.

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1. Lập và công bố danh sách chính thức những người úng cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân huyện khóa 2ÖÜ, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo từng đơn vị bâu 
cử (Cổ danh sách từng đơn vị bầu cử kèm theo).

Điều 2. Thành viên ủ y  ban bầu cử huyện Yên Châu; Thủ trưởng các cơ 
quan, đom vị có liên quan, Chủ tịch ủy  ban bầu cử các xã, thị trân; các tô chức 
phụ trách bầu cử đại biểu Hội đông nhân dân huyện và các ông, bà có tên trong 
rlanh sách căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghi quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Noi n h ậ n :ợ p ^
-  ủ y  ban bầu cử tinh;
- Thường trực huyện ủy;
- Ban Chi đạo bầu cử huyện ửy,
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Các PCT UBND huyện;
- ửy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Trung tâm truyền thông - Văn hóa huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu; VT, UBBC. Qn. Bản

TM. ỦY BAN BẦU c ử

Lù Văn Cường



UỶ BAN BÀU CỬ
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIÈU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đom vj bầu cử sổ: 1 
Gầm: x i  Phiỉng Khoài

TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, nỉm  
sinh

Giới
tfnh

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quỉ quán Noi ở hiện nay

Trinh độ hiện nay

Nghề 
nghiệp, chức vụ

Nơi cồng 
tác

Ngày vào 
Đăng 

(nếu cố)

Là đại biểu 
HĐND 
(náu có)

Ghi chúGiáo 
dục phổ 
thông

Chuyên môn nghiệp vụ Học hăm, 
học vị

Lý luận 
chinh trị

Ngoại
ngữ

1 Tòng Thế Anh 13/2/1983 Nam
Việt
Nam Thái Không Xã Mường Bon, huyện 

Mai Son, tinh Sơn La

Tiểu khu 3, thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học chuyên ngành 
Ngữ văn; Đại học 

chuyên ngành Kinh tế
Thạc sỹ Cao cấp Tiếng 

Anh Bl
ủy  viên BCH đảng bộ 
tình, Bí thư huyện ủy

Huyện ủy 
Yên Chầu 26/03/2005 Không

2 Đặng Văn Cương 07/6/1966 Nam
Việt
Nam Kinh Không

Xă Mai Động, huyện 
Kim Động, tinh Hưng 

Yên

Bán Cồn Huốt 1, x ỉ 
Phiêng Khoài, huyện Yên 

Chầu, tinh Sơn La

12/12 
bồ túc

Đại học chuyên ngành 
Luật kinh tế Không Trang cấp Không Phó bi thư đảng úy, 

Chủ tịch UBND xã

UBND xã 
Phiêng 
Khoàĩ

24/03/1988

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

3 Quàng Thị Hoa 24/8/1984 Nữ Việt
Nam Thái Không xa Sập Vạt, huyện Yên 

Châu, tỉnh Sơn La

Bản Thin, xã Sặp Vạt, 
huyện Yên Châu, tinh 

Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học chính trị, 
chuyên ngành Công tác 

dân vận
Thạc sỹ Cao cấp

Tiếng 
Anh BI

ủy  viên BCH đáng bộ 
huyện, Chủ tịch Hội 

LHPN huyện

Hội liẽn 
hiệp Phụ 
nữ huyện 
Yên Châu

06/03/2006 Không

4 Tráng Lao Lanh 01/2/1977 Nam Việt
Nam

Mông Không x a  Phiẻng Khoài, huyện 
Yên Cháu, tinh Sơn La

Bản Lao Khô I, xã Phiẽng 
Khoài, huyện Yên Châu, 

tinh Scm La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Sư phạm tiếng Anh

Không Cao cấp Không
ủy  viên BCH đàng bộ 
huyện, Phó Chú nhiệm 

UBK.T huyện úy

ừy ban 
kiềm tra 
huyện úy 
Yên Châu

21/03/2010

HĐND 
huyện 

nhiệm ký 
2016-2021

s Bùi Văn Quân 07/11/1978 Nam
Việt
Nam Kinh Không

x a  Mai Động, huyện 
Kim Động, tinh Hưng 

Yên

Bản Kim Chung I, xâ 
Phiêng Khoài, huyện Yên 

Châu, tình Sơn La

12/12 
bỗ túc

Đại học, chuyên ngành 
Quán trị nhân lực Không Trung cấp Không

ửy viên BCH đảng bộ 
xã, Phó Chủ tịch 

UBND xã

UBNDxa
Phiêng
Khoài

07/06/2002
HĐND xâ 
nhiệm kỳ 

2016-2021

6 Hoàng Văn Thỏa 02/11/1981 Nam
Việt
Nam Thái Không

X ỉ Phiẻng Khoài, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bàn Ái I, xã Phiêng 
Khoài, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học chuyên ngành 
Giáo dục thể chất

Không Không Không Giáo viên

Trường 
Tiểu học 

Kim 
Chung

09/06/2015 Không

7 Hoàng Văn Thức 30/4/1984 Nam
Việt
Nam Thái Không Xâ Phiêng Khoài, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Ái I, xã Phiêng 
Khoài, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phồ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Sư phạm tiểu học Không Sơ cấp Khỏng Giáo viên

Trường TH 
THCS 
Liên 

Chung

25/09/2013 Không

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu trong danh sách này là: 07 ngirừi
- SỔ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 !ỉ : 04 người

Yên Châu, Ngày 22 thảng 4 năm 2021 
~  - TM. UY BAN BÀU c ử

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường



UỶ BAN BÀU CỬ
HUYỆN YÊN CHÂU

CỌNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIẺU HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đon vị bầu cử số: 2 
Gồm x ỉ Lóng Phiêng, x ỉ Chiềng Tương

TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, nỉm  
sinh

Giới
tinh

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trinh độ hiện nay
Nghề 

nghiệp, chức vụ
Nơi cSng 

tác

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Là đại biếu 
HĐND 

(nếu cỏ)
Ghi chúG iío  

dục phỏ 
thổ ne

Chuyên mỗn nghiệp vụ Học him, 
họcvj

Lý luận 
chính trị

Ngoại
ngữ

I Tếnh Thành Đô 28/5/1966 Nam Việt
Nam Mông Không xa  Chiềng Tương, huyện 

Yên Châu, tinh Scm La

Bản Pa Kha II, xâ Chiềng 
Tương, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12 
bồ túc

Trung cấp, chuyên 
ngành Hành chinh - Văn 

thư
Không Trung cấp Không Bf thu Đảng ủy xă

Đảng ủy xã 
Chiềng 
Tương

22/12/1992
HĐNDxã 
nhiệm kỳ 

2016-2021

2 Nguyễn Thị Hiền 03/7/1970 Nữ Việt
Nam Kinh Không Xâ Đông Kỳ, huyện Yên 

Thế, tinh Bắc Giang

Số nhà 277, Tiều khu 5, 
thị trấn Yên Châu, huyện 
Yên Chầu, tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Giáo dục Mầm non Không Cao cấp Không

ửy viên BCH đảng bộ 
huyện, Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động huyện

Liên đoàn 
Lao động 

huyện Yên 
Châu

10/01/1998

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

3 Giàng Lao Kháng 01/5/1983 Nam
Việt
Nam Mông Không X ỉ Chiềng Tương, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Pa Kha I, xã Chiềng 
Tương, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12 
bố túc

Đại học, chuyên ngành 
Luật Kinh tế Không Không Không Phó Chủ tịch Hội CCB 

x ỉ

Hội Cựu 
chiến binh 
xã Chiềng 

Tương

07/11/2015 Không

4 Tếnh Lao Lanh 03/2/1989 Nam Việt
Nam Mông Không Xã Chiềng Tương, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bán Co Lắc, xã Chiềng 
Tương, huyện Yên Châu, 

tinh Scm La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật Không Trang cấp Tiếng 

Anh B
Công chức Văn phòng - 

Thống kê x ỉ

UBND xã 
Chiềng 
Tương

19/03/2012 Không

5 Lò Thị Toán 18/3/1984 Nữ
Việt
Nam

Thái Không Xã Lóng Phiêng, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Mơ Tươi, xa Lóng 
Phiêng, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12 
bố túc

Đại học, chuyên ngành 
Luật kinh tế Không Trung cấp Không Chú tịch Hội liên hiệp 

Phụ nữ xã

Hội liên 
hiệp Phụ 

nữ xâ Lóng 
Phiêng

16/05/2014 Không

6 Vì Thi Tuyết 26/11/1985 Nữ Việt
Nam

Thái Không
x a  Lóng Phiêng, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bàn Quỳnh Phiêng, xã 
Lóng Phiêng, huyện Yên 

Châu, tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Văn hóa dân tộc thiểu số 

Việt Nam
Không Trang cấp Tiếng 

Anh B

ủy viên Ban thường vụ 
đảng ủy, Phó Chủ tịch 

HĐNDxa

HĐND xã 
Lóng 

Phiêng
19/09/2013

HĐNDxã 
nhiệm kỳ 

2016 - 2021

7 Quàng Thị Việt 05/10/1976 Nữ Việt
Nam

Thái Không Xã Sặp Vạt, huyện Yên 
Châu, tính Sơn La

Số u, phố Nguyễn Văn 
Huyên, đường 20/11, thị 

trấn Yên Châu, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

12/12
phổ

thông
Đại học, chuyên ngành 

Điều ưa tôi phạm Không Trang cấp Không
Phỏ BI thư đàng ủy, 

Thượng tá - Phó 
Trướng Công an huyện

Công an 
huyện Yên 

Châu
07/09/2000 Không

- Tỗng số ngiríri ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu trong danh sách này là: 07 người
- SỐ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu đưực bầu tại đom vị bầu cử sá 02 lẳ : 04 người Yên Châu, Ngày 22 tháng 4 năm 2021

UY BAN BÀU c ử



UỶ BAN BÀU C ử
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIÈU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bầu cừ số: 3 
Gồm xa Tú Nang

TT Họ v i tên
Ngày, 

tháng, nỉm  
sinh

Giới
tinh

Quốc
tịch

Din
tộc

Tồn
giáo Quỉ quán Noi ở hiện nay

Trình độ hiện nay
Nghề 

nghiệp, chức vụ
Nơi công 

tác

Ngày vào 
Đáng 

(nếu có)

Lì đại biểu 
HĐND 
(náu có)

Ghi chúGiáo 
dục phổ 

thône
ChuyỄn môn nghiệp vụ Học hàm, 

học vj
Lý luận 
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Hoàng Thị Bằng 26/9/1985 Nữ
Việt
Nam

Thái Không Xã Tú Nang, huyện Yên 
Châu, tinh Sơn La

Bán Đông Khùa, xã Tú 
Nang, huyện Yên Chầu, 

tinh Sơn La

12/12
phố

thõng

Đại học, chuyên ngành 
Giáo dục Mầm non

Không Sơ cấp Không Giáo viên
Trường 

Mầm Non 
Sao Mai

03/06/2008 Không

2 Cao Xuân Dũng 29/7/1977 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Thạch Binh, huyện 
Nho Quan, tinh Ninh 

Binh

Tiểu khu 2, thị trẩn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Kỹ Sư, chuyên ngành 
Nông học Không Cao cấp

Tiếng
Anh
IELT
4.5

ủy  viên BCH đàng bộ 
huyện, Trưởng phòng 
Nông nghiệp & PTNT 

huyện

Phòng 
Nông 

nghiệp & 
PTNT 

huyện Yên 
Châu

19/05/2006 Không

3 Mè Thi Hà 08/9/1974 Nam Việt
Nam Thái Không x a  Chiềng Sàng, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Số nhà 01, ngố 17, đường 
20/11, tiều khu 3, thị trấn 

Yên Châu, huyện Yên 
Châu, tinh Scm La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật Thạc sỹ Cử nhân Tiếng 

Anh B
Phó B( thư Thường trực 

huyện ủy
Huyện úy 
Yên Châu 26/03/1999

HĐND tỉnh, 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

4 Sa Thị Hương 06/02/1983 Nữ Việt
Nam Thái Không

x a  Tú Nang, huyện Yên 
Châu, tinh Sơn La

Bán Chiềng Ban, xã Tú 
Nang, huyện Yên Châu, 

ttnh Sơn La

12/12
Phổ

thông
Đại học, chuyên ngành 

Kinh tế nông nghiệp Không Trung cấp Không
ủy  viên BCH đàng bộ 

xã, Phó Chủ tịch 
UBND xã

UBNDxã 
Tú Nang 19/05/2013 Không

5 VI Thị Quỳnh 18/2/1982 Nữ Việt
Nam Thái Không x a  Tú Nang, huyện Yên 

Châu, tinh Sơn La

Bản Tà Làng Thấp, xẫ Tú 
Nang, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Trồng trọt

Không Trang cấp Không
ủy  viên BCH đảng bộ 
xã, Chủ tịch Hội liên 

hiệp Phụ nữ xã

Hội liên 
hiệp Phụ 
nữ xã Tú 

Nang

15/09/2012
HĐNDxa 
nhiệm kỳ 

2016-2021

6 Lò Thị Viện 01/01/1986 Nữ
Việt
Nam

Thái Không Xã Tú Nang, huyện Yên 
Châu, tinh Sơn La

Bàn Nà Khoang, xã Tú 
Nang, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Xã hội học

Không Trang cấp Không Phó Chủ tịch Hội liên 
hiệp phụ nữ xã

Hội liên 
hiệp Phụ 
ntt xã Tú 

Nang

19/05/2014 Không

7 Đỗ Đức Vinh 21/7/1976 Nam Việt
Nam Kinh Không X ỉ Tiêu Động, huyện 

Binh Lục, tinh Hà Nam

Số nhà 84, phố Chu Văn 
An, tiếu khu 2, thị trấn 
Yên Châu, huyện Yên 

Châu, tinh Sợn u

12/12 
bố túc

Đại học, chuyên ngành 
Sư phạm Sinh Thạc sỹ Trung cấp Tiếng 

Anh B
Phó Trưởng phòng Nội 

vụ

Phòng Nội 
vụ huyện 
Yên Châu

19/10/2003 Không

- Tổng số người ứng cữ đại biểu Hội đồng nhỉn dỉn huyện Yên Châu trong danh sách này là: 07 người
- SỔ đại biểu Hội đồng nhân dãn huyện Yên Châu được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 l ì  : 04 người

Yên Châu, Ngày 22 tháng 4 năm 2021 
TM. UY BAN BÀU c ử



UỶ BAN BÀU C ử
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIỂU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đom vj bầu cử số: 4 
Gồm x ỉ Mường Lụm, xS Chiềng Hặc

TT Họ và tỉn
Ngày, 

tháng, nỉm  
sinh

Giới
tinh

Quốc
tịch

Dan
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trinh độ hiện nay
Nghề 

nghiệp, chức vụ
Nơi cỗng 

tác

Ngày vào 
Đảng 

(nếu cd)

L ì đại biểu 
HĐND 

(nếu có)
Ghi chúGiáo 

dục phổ 
thồne

Chuyên mổn nghiệp vụ Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chinh trị

Ngoại
ngữ

1 Lù Văn Cường 27/9/1976 Nam Việt
Nam Thái Không Xă Chiềng Xôm, thánh 

phá Sơn La, tinh Sơn La

Tiều khu 3, thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12 
bồ túc

Đại học, chuyên ngành 
Khai thác kinh tế Vận tái Thạc sỹ Cao cấp

Tiếng 
Anh B, 
chứng 

nhận C; 
tiếng 

Trung 
Quốc

Phó BI thư huyện ủy, 
Chú tịch UBND huyện

UBND 
huyện Yên 

Châu
07/11/2007 Không

2 Trằn Sỹ Hứng 17/4/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Bỉnh Nguyên, huyện 
Kiến Xương, tinh Thái 

Binh

Tiểu khu 2, thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tính Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Sư phạm Toán Không Trang cấp Tiếng 

Anh B

ủy  viên BCH đảng bộ 
huyện, Phó Chù tịch ủy 

ban MTTQ Việt Nam 
huyện

ủ y  ban 
MTTQ 

Việt Nam 
huyện Yên 

Chân

07/08/2007 Không

3 Hà Thi Mai 17/9/1980 Nữ
Việt
Nam Thái Không X ỉ Chiềng Hặc, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bàn Huối Sét, xã Chiềng 
Hặc, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12 
bồ túc

Đại học, chuyên ngành 
Hành chinh học Không Trang cấp Không Phó bl thư đảng ùy, 

Chú tịch UBND xã

UBNDxã
Chiềng

Hậc
08/11/2003

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

4 Vừ Lao Phống 09/8/1976 Nam Việt
Nam Mông Không Xã Mường Lựm, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Ôn ôc, xã Mường 
Lựm huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12 
bồ túc

Đại học, chuyên ngành 
Luật kinh tế Khổng Trung cấp Tiếng 

Anh B

ủy  viên Ban thường vụ 
đảng ủy, Chú tịch ủy 
ban MTTQ Việt Nam 

xã

ủ y  ban 
MTTQ 

Việt Nam 
xẫ Muờng 

Lựm

13/09/1995

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

5 Hà Thi Phượng 26/12/1982 Nữ Việt
Nam

Thái Không Xã Chiêng Hặc, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bán Văng Lùng, xã 
Chiềng Hặc, huyện Yên 

Châu, tình Sơn La

12/12 
bố túc

Kỹ sư, chuyên ngành 
Trồng trọt Không Trang cấp Không

ửy viên Ban thường vụ 
đảng ủy, Chủ tịch ủy  
ban MTTQ Việt Nam 

xa

ủy  ban 
MTTQ 

Việt Nam 
x ỉ Chiềng 

Hặc

05/03/2006
HĐ N D xỉ 
nhiệm kỳ 

2016-2021

6 Lò Văn Tuân 26/3/1995 Nam Việt
Nam Thái Không X ỉ Chiềng Sàng, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Chiềng Sàng, xã 
Chiềng Sàng, huyện Yên 

Chầu, tinh Sơn La

12/12
phổ

thông
Đại học, chuyên ngành 

Sư phạm Toán
Không Không Tiếng 

Anh B
Giáo viên

Trường TH 
THCS Sặp 

Vạt
Không Không

7 Lò Thị Xoan 18/4/1989 Nữ
Việt
Nam Thái Không Xã Chiềng Hặc, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bán Tà Vài, xâ Chiềng 
Hặc, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật Không Trung cấp Tiếng 

Anh B

Úy viên ban chấp hành 
đảng bộ xã, BI thư 

Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh xã

Đoàn 
TNCSHỒ 
Chi Minh 
xã Chiềng 

Hặc

23/09/2013
HĐNDxã 
nhiệm kỳ 

2016-2021



DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIỂU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vj bầu cử số: 5 
Gồm xa Sặp Vạt, xă Chiềng Khoi

UỶ BAN BÀU c ử  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN YÊN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Họ và tỉn
Ngày,

tháng, năm 
sinh

Giới
tinh

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi à  hiện nay

Trình độ hiện nay
Nghề 

nghiệp, chức vụ
Noi cỗng 

tác

Ngày vào 
Đảng 

(náu cỗ)

Là đại biểu 
HĐND 

(nếu cỏ)
Ghi chúGiáo 

dục phể 
thône

Chuyỉn mđn nghiệp vụ Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Mè Văn Dương 03/02/1980 Nam Việt
Nam Thái Không X ỉ Chiềng Khoi, huyện 

Yên Châu, tính Sơn La

Bán Pút, xã Chiềng Khoi, 
huyện Yên Châu, tinh 

Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Kinh tế Nông nghiệp Không Trang cấp Không

Úy viên Ban thường vụ 
đảng úy, Phó Chủ tịch 

HĐND xã

HĐNDxa
Chiềng

Khoi
19/03/2010 Không

2 Phạm Quang 
Giang 22/9/1963 Nam

Việt
Nam Kinh Không Xẫ Đức Hợp, huyện Kim 

Động, tinh Hưng Yên

Số nhà 311, đường 8/5, 
tiểu khu 5, thi trấn Yên 
Châu, huyện Yẽn Châu

10/10
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Sư phạm Toán Không Cứ nhân Tiếng 

Anh B

ửy viên Ban thường vụ 
huyện ùy, Trưởng Ban 
tuyên giáo huyện ủy

Ban tuyên 
giáo huyện 
ủy huyện 
Yên Châu

19/10/1984

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

3 Quàng Vân Hiệp 20/8/1984 Nam Việt
Nam Thái Không Xã Sặp Vạt, huyện Yên 

Châu, tinh Sơn La

Số nhà 303 đường 8-5, 
tiều khu 5, thi trấn Yên 
Châu, huvên Yên Châu

12/12
phồ

thõng

Trung cấp, chuyên 
ngành Dược Không Không Không Viên chức Trạm Y tế 

xa Sặp Vạt Không Không

4 Quàng Văn Kẻo 15/2/1970 Nam Việt
Nam

Thái Không Xã Sặp Vạt, huyện Yên 
Châu, tinh Sơn La

Bán Bắt Đông, xã Sặp 
Vạt, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật Không Trung cấp Không

ủ y  viên Ban thường vụ 
đàng ủy, Phó Chú tịch 

HĐNDxã

HĐNDxã 
Sặp Vạt

11/09/1994
HĐND xã 
nhiệm kỳ 

2016-2021

5 Lừ Mạnh Thẳng 10/9/1965 Nam Việt
Nam Thái Không Xã Chiềng Khoi, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Mé, xă Chiềng Khoi, 
huyện Yên Châu, tinh 

Sơn La

7/12
phổ

thông
Không Không Không Không Nông dân Không Khỏng Không

- Tổng só ngirời ứng cử đại biểu Hội đồng nhỉn dỉn huyện Yên Châu trong danh sách này lì: 05 nguửi 
■ Số đại biểu Hội đẳng nhỉn dân huyện Yên Châu đuực bầu tại đon vị bầu cừ sá 05 là : 03 người

Yên Châu, Ngày 22 tháng 4 năm 2021 
TM. UY BAN BAU c ử



DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIẺU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vị bằu cử số: 6 
Gồm \ i  Viẻng Lán, Thị trấn YSn Châu

UỶ BAN BÀU CỬ CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN YÊN CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, nỉm  
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dỉn
tộc

Tỗn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay
Nghề 

nghiệp, chức vụ
Nai cống 

tác

Ngày vào 
Đảng 

(nếu c6)

Là đại biểu 
HĐND 
(náu có)

Ghi chúGiáo 
dục phể 

thông
Chuyên mồn nghiệp vụ Học hàm, 

học vị
Lý luận 
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Lê Viết Binh 17/2/1972 Nam
Việt
Nam Kinh Không

X ỉ Xuân Phong, huyện 
Thọ Xuân, tinh Thanh 

Hóa

Số nhà 49, đường Hương 
Xoài, tiểu khu I, thị trấn 
Yên Châu, huyện Yên 

Châu, tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Giáo dục tiều học

Không Trung cấp Tiếng 
Anh Ă

Bi thư chi bộ, Hiệu 
trường Trường tiểu học 

thị trấn Yên Chầu

Trường 
Tiểu học 
Thị trấn 

Yên Châu

01/01/1997 Không

2 Lừ Văn Đức 22/11/1973 Nam Việt
Nam

Thái Không
x a  Viêng Lán, huyện 

Yên Châu, tính Sơn La

Bản Huổi Qua, xã Viêng 
Lán, huyện Yên Châu, 

tinh Scm La

12/12 
bồ túc

Đại học, chuyên ngành 
Luật

Không Trang cấp Không Công chức Văn phòng - 
Tháng kê xã

UBND xã 
Viêng Lán

13/02/1994 Không

3 Hoàng Vãn Lày 08/11/1965 Nam
Việt
Nam Thái Không

Xã Chiềng Sàng, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Đán 2, xă Chiềng 
Sàng, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12 
bổ túc

Đại học, chuyên ngành 
Kinh tế nông nghiệp Không Trang cấp Không Bf thư Đảng ủy xã

Đáng úy xã 
Viêng Lán 24/11/1994

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

4 VI Văn Ngọc 15/6/1976 Nam
Việt
Nam Thái Không

xa Phiêng Khoái, huyện 
Yên Châu, tỉnh Sơn La

Tiếu khu 3, thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Sinh - Kỹ thuật nông 

nghiệp; cứ nhân kinh tế
Khỏng Cao cấp Tiếng 

Anh B

ửy viên BCH đảng bộ 
huyện, Phó Chủ tịch 

UBND huyện

UBND 
huyện Yên 

Châu
19/05/2005 Không

5 Lừ Văn Quân 30/4/1980 Nam Việt
Nam Thái Không

X ỉ Viêng Lán, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Nà Và, xã Viêng 
Lán, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phồ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật

Không Trang cấp Tiếng 
Anh A

Công chức Tư pháp - 
Hộ tịch xã

UBND xã 
Viêng Lán

22/05/2006 Không

6 Phạm Đức Sinh 01/11/1970 Nam
Việt
Nam

Kinh Không
Xã Yên Tiến, huyện Ý 
Yên, tinh Nam Định

Số 02, ngõ 1, đường 
Hương Xoài, tiểu khu I, 

thị trấn Yên Châu, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Quản tri nhân lục

Không Trung cấp Không
Phó bi thư đảng ủy, 
Chủ tjch UBND xã

UBND thị 
trấn Yên 

Châu
05/03/2001

HĐND thị 
trấn nhiệm 
kỳ 2016 - 

2021

7 Quàng Văn Thành 10/12/1980 Nam
Việt
Nam

Thái Không Xã Viêng Lán, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Tiểu khu 6, thi trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Kinh tế nông nghiệp

Không Trung cấp Không
Phó Chánh vãn phòng 

HĐNDvà UBND 
huyện

Văn phòng 
HĐNDvà 

UBND 
huyện Yên 

Chầu

20/03/2002 Không

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu trong danh sách này là: 07 người
- SỔ đại biểu Hội đồng nhân dẳn huyện Yên Châu đuực bầu tại đơn vị bầụ cử số 06 l ì  : 04 người Yên Châu, Ngày 22 tháng 4 năm 2021 

TM. UY BAN BAU c ử



UỶ BAN BÀU CỬ
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIẺU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đơn vj bầu cử số: 7 
Gồm xS Chiềng Pẳn, x ỉ Chiềng Sàng

TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tinh

Quổc
tịch

Dãn
tộc

Tôn
giáo QuỄ quán Nvi ữ hiện nay

Trinh độ hiện nay

Nghề 
nghiệp, chức vụ

Nơi công 
tdc

Ngày vào 
Đảng 

(nểu có)

Là đại biểu 
HĐND 

(nếu có)
Ghi chúGiáo 

dục phổ 
thông

ChuyỄn môn nghiệp vụ Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại
ngữ

1 Hoàng Anh 01/5/1973 Nam
Việt
Nam Kinh Không x a  Chinh Lý, huyện Lý 

Nhân, tinh Hà Nam

Số 54, Phố Chu Văn An, 
tiểu khu 2, thi trấn Yên 
Chầu, huyện Yên Châu, 

tinh Scm La

12/12
phồ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Giáo dục tiểu học Thạc sỹ Cao cấp

Tiếng 
Anh B

ửy viên Ban thường vụ 
huyện úy, Trưởng Ban 

tổ chức huyện ủy

Ban tố 
chức 

huyện ủy 
Yên Châu

05/03/1998 Không

2 Mè Thị Bông 15/01/1984 Nữ
Việt
Nam

Khơ Mú Không x a  Chiềng Pằn, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bàn Thàn, xã Chiềng Pằn, 
huyện Yên Châu, tinh 

Sơn La

5/12
phổ

thông
Không Không Không Không Thành viên Hợp tác x ỉ

HTX 
Quyết 

Thắng Na 
Xanh

Không Không

3 Nguyễn Văn Điện 14/11/1965 Nam Việt
Nam Kinh Không x a  Đức Hợp, huyện Kim 

Động, tinh Hưng Yên

Tiếu khu 2, thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phả

thông

Đại học, chuyên ngành 
Quản lý kinh tế Nông 

nghiệp
Không Cao cấp Tiếng 

Anh B

ủ y  viên BCH đảng bộ 
huyện, Chú tịch Hội 

Nông dân huyện

Hội Nông 
dân huyện 
Yên Châu

19/03/1997

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

4 Lừ Thị Lan 07/6/1980 Nữ Việt
Nam

KhơMú Không Xă Chiềng Pằn, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bán Thàn, xã Chiềng 
Sàng, huyện Yẽn Châu, 

tinh Sơn La

9/12
phồ

thông
Không Không Không Không Thành viên Hợp tác xã

HTX 
Quyết 

Thắng Na 
Xanh

Không Không

5 VI Văn Quang 26/7/1980 Nam Việt
Nam Thái Không X ỉ Phiêtig Khoài, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Ngùa, xã Chiềng 
Pằn, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Xã hội học Không Trung cấp Tiếng 

Anh A B( thư Đảng úy xã
Đảng ủy xã 

Chiềng 
Sàng

23/05/2005 Không

6 Hoàng Vãn Sơn 04/7/1976 Nam Việt
Nam Thái Không X3 Chiềng Sàng, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Chiềng Sàng, xã 
Chiềng Sàng, huyện Yên 

Châu, tinh Sơn La

12/12
phả

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật Không Trang cấp Tiếng 

Anh B

ủy  viên Ban thường vụ 
đàng úy, Chủ tịch ủy 
ban MTTQ Việt Nam 

xã

ủy  ban 
MTTQ 

Việt Nam 
xã Chiềng 

Sàng

08/06/2003 Không

7 Hà Thị Trang 16/6/1989 Nữ Việt
Nam KhơMú Không

Xã Chiềng pằn, huyện 
Yên Châu, tính Sơn La

Bản Thàn, xã Chiềng Pẳn, 
huyện Yên Châu, tinh 

Sơn La

9/12
phổ

thông
Không Không Không Không Thành viên Hợp tác xa

HTX 
Quyết 

Thắng Na 
Xanh

Không Không

- Tổng só người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yẽn Châu trong danh sách này là: 07 nguừi
- SỐ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Châu đuực bầu tại đon vị bầu cử số 07 là : 04 người

Yên Châu, 22 tháng 4 năm 2021 
BAN BÀU CỬ

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường



UỶ BAN BÀU CỬ
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SẢCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG c ử  ĐẠI BIẺU HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đvn vj bầu cử số: 8 
Gồm xă Chiềng Đông

TT Họ và tên
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tinh

Quốc
tịch

Đ8n
tộc

Tôn
giáo Quẽ quán Nơi ở hiện nay

Trình độ hiện nay

Nghề 
nghiệp, chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có)

Là đại biểu 
HĐND 

(nếu cA)
Ghi chúGiáo 

dục phỗ 
thông

Chuyên mốn nghiệp vụ Học hàm, 
học vj

Lý luận 
chinh tr)

Ngoại
ngữ

1 Hoàng Thanh 
Binh

31/12/1976 Nam
Việt
Nam Thái Không

x a  Chiềng Đông, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Thèn Luông x ỉ 
Chiềng Đông, huyện Yên 

Châu, tình Sơn La

12/12 
bổ túc

Trung cấp, chuyên 
ngành Văn phòng - 

Thống kẽ
Không Trang cấp Không

Công chúc Văn phòng - 
Thống kê xã

UBND xa 
Chiềng 
Đông

19/05/2006 Không

2 Hoàng Thị Binh 10/01/1986 Nữ
Việt
Nam Thái Không

Xã Chiềng Đông, huyện 
Yên Chầu, tinh Sơn La

Bàn Luông Mé, xa 
Chiềng Đông, huyện Yên 

Châu, tinh Sơn La

12/12
phồ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật Kinh tế

Không Không Không Chủ tịch Hội Chữ thập 
đò xă

Hội Chữ 
thập đỏ xã 

Chiềng 
Đông

08/06/2003 Không

3 VI Thj Đông 25/02/1992 Nữ Việt
Nam

Thái Không
Xã Viêng Lán, huyện 

Yên Châu, tính Sơn La

Bán Nà Và, xâ Viêng 
Lán, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Xây dựng Đáng và 

Chính quyền Nhà nuớc
Thạc sỹ Cao cấp Tiếng 

Anh B

ủy  viên BCH đàng bộ 
huyện, BI thư Đoàn 
TNCS HỒ Chí Minh 

huyện

Đoàn 
TNCS Hồ 
Chí Minh 

huyện Yên 
Châu

26/06/2013 Không

4 Hoàng Thị Mai 18/11/1984 Nữ Việt
Nam Thái Khống

x a  Chiềng Đông, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Nhôm, xã Chiềng 
Đông, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật Kinh tế Không Trung cấp Không

ừy viên ban thuờng vụ 
đảng ủy, Phó Chủ tịch 

HĐNDxa

HĐND xa 
Chiềng 
Đông

20/06/2009
HĐNDxã 
nhiệm kỳ 

2016-2021

5 Nguyễn Thế Sang 05/01/1972 Nam
Việt
Nam Kinh Khổng

x a  Minh Hài, huyện Văn 
Lâm, tinh Hung Yên

Số 101, đường 8-5, tiểu 
khu 2, thị ttấn Yên Châu, 

huyện Yên Châu, tinh 
Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Giáo dục Tiểu học

Thạc sỹ Cao cấp Tiếng 
Anh B

ủy  viên Ban thường vụ 
huyện ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện

Văn phòng 
HĐND và 

UBND 
huyện Yên 

Châu

20/09/1996

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

6 Nguyễn Thị 
Thành

08/5/1976 Nữ
Việt
Nam Kinh Không

Xã Trần Cao, huyện Phù 
Cử, tinh Hưng Yên

Tiếu khu 3, Thị ưấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phố

thông

Cừ nhân, chuyên ngành 
kinh tế

Thạc sỹ Trung cấp Tiếng 
Anh BI

ủy  viên BCH đáng bộ 
huyện, Trưởng phòng 
Tài chính - kế hoạch 

huyện

Phòng Tài 
chính - Kế 

hoạch 
huyện Yên 

Châu

19/03/2003 Không

7 Lò Chung Thủy 02/8/1970 Nam
Việt
Nam Thái Không

x a  Sặp Vạt, huyện Yên 
Châu, tinh Sơn La

Tiếu khu 3, Thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
xây dựng Đàng và chinh 

quyền nhà nước
Thạc sỹ Cứ nhân

Tiếng 
Anh c

ủy  viên BCH đảng bộ 
huyện, BI thư Đảng ủy 

xâ

Đáng úy xã 
Chiềng 
Đông

02/09/1996 Không



UỶ BAN BÀU CỬ
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHỈA v iệ t  n a m

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ÚiNG c ử  ĐẠI BIẺU HỘI ĐỎNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN CHÂU KHÓA XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đom vị bầu cử số: 9 
Gồm x i  YSn Son, x ỉ Chiềng On

TT Họ và tỄn
Ngày, 

tháng, năm 
sinh

Giới
tinh

Quốc
tịch

Dẳn
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay

Trinh độ hiện nay

Nghề 
nghiệp, chức vụ

Nơi công 
tác

Ngày vào 
Đẳng 

(nểu có)

Là đại biếu 
HĐND 

(nếu có)
Ghi chú

Giỉo 
dục phố 

thỗng
Chuyên mỏn nghiệp vụ Học hàm, 

học vj
Lỷ luận 
chinh trị

Ngoại
ngữ

1 Thào Thị Mai 
Anh 18/4/1978 Nữ Việt

Nam Mông Không
xa  Long Hẹ, huyện 

Thuận Châu, tinh Sơn La

Số 01, ngỗ 18, Tiểu khu 
2, thi trấn Yên Châu, 
huyện Yên Châu, tinh 

Sơn La

12/12
phổ

thông

Đại học, chuyên ngành 
Kinh tế nông nghiệp Không Cao cấp Không

ủy viên Ban thường vụ 
huyện ùy, Trướng ban 

dân vận, Chủ tịch 
UBMTTQ Việt Nam 

huyện

Ban Dân 
vận huyện 

úy Yên 
Châu

30/09/2005

HĐND 
huyện 

nhiệm kỳ 
2016-2021

2 Vì Văn Cảnh 22/9/1989 Nam
Việt
Nam

Xinh
Mun Không x a  Chiềng On, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bản Nà Đlt, xã Chiềng 
On, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12 
bố túc

Đại học, chuyên ngành 
Quàn trị nhân lực Không Trung cấp Không Công chức Văn hóa - 

Xã hội xã
UBNDxă 
Chiềng On 24/09/2013 Không

3 Trần Tuấn Giang 01/01/1981 Nam Việt
Nam Kinh Không

Thj ứấn Hưng Hóa, 
huyện Tam Nông, tinh 

Phú Thọ

Tiếu khu 5, Thị trấn Yên 
Châu, huyện Yên Châu, 

tinh Sơn La

12/12
phồ

thông

Đại học, chuyên ngành 
xây dựng Đáng và Chinh 

quyền Nhà nước
KJiông Cao cấp Không

Thiếu tá, Chính trị viên 
phó kiêm Chú nhiệm 

chinh trj

Ban Chi 
huy quân 
sự huyện 
Yên Châu

02/09/2002 Không

4 VI Văn Quân 10/10/1989 Nam Việt
Nam

Xinh
Mun

Không x a  Chiềng On, huyện 
Yên Châu, tinh Sơn La

Bàn Nà Đlt, xã Chiềng 
On, huyện Yên Châu, 

tỉnh Sơn La

12/12 
bồ túc

Trung cấp, chuyên 
ngành Quân sự cơ sớ Không Trung cấp Tiếng 

Anh B

ủy  viên BCH đáng bộ 
xã, BI thư Đoàn TNCS 

Hồ Chi Minh xã

Đoàn 
TNCSHả 
Chí Minh 
xã Chiềng 

On

20/10/2014 Khòng

5 Lường Thị Thắm 15/2/1983 Nữ Việt
Nam Thái Không Xã Mường Chiên, huyện 

Quỳnh Nhai, tinh Sơn La

Bàn Bó Phương, xă Yên 
Scm, huyện Yên Châu, 

tinh San La

12/12
phố

thông

Đại học, chuyên ngành 
Luật kinh tế Không Trang cấp Không

ứy viên BCH đàng bộ 
xă, Phó Chủ tịch 

UBNDxã

ƯBND xã 
Yên Sơn 28/11/2012 Khống

6 Hoàng Thị Thành 31/01/1983 Nữ
Việt
Nam

Thái Không
X ỉ Yên Sơn, huyện Yên 

Châu, tính Sơn La

Bán Đán, xa Yên Scm, 
huyện Yên Châu, tinh 

Sơn La

12/12 
bồ túc

Đại học, chuyên ngành 
Luật kinh tế Không Trung cấp Không Chủ tịch Hội Chữ thập 

đò xâ

Hội chữ 
thập đó xâ 
Yên Sơn

28/03/2011 Không

7 VI Lâm Tới 17/9/1983 Nam Việt
Nam

Xinh
Mun Không x a  Chiềng On, huyện 

Yên Châu, tinh Sơn La

Bàn Tràng Năm, xă 
Chiềng On, huyện Yên 

Châu, tinh Sơn La

12/12 
bổ túc

Đại học, chuyên ngành 
Kinh tế Nông nghiệp Không Cao cấp Không

ủ y  viên BCH đảng bộ 
huyện, BI thư Đáng ủy 

xã

Đàng ủy x ỉ 
Chiềng On 19/05/2009

HĐNDxâ 
nhiệm kỳ 

2016-2021

- Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện YSn Châu trong danh sách này lì: 07 nguời
- Sổ đại biểu Hội đồng nhân dãn huyện Yên Châu đuực bầu tại đơn vị bầu cử số 09 là : 04 người

Yên Châu, Ngày 22 tháng 4 năm 2021 
TM. UY BAN BA U c ử  

CHỦ TỊCH

Lù Văn Cường


